
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG  

Công ty TNHH MTV THƯƠNG MẠI LUNA chân thành cảm ơn Qúy khách hàng đã tin tưởng sản phẩm 

L’amant Café. Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng chi tiết giá bán các sản phẩm như sau:  

*Nếu quý khách mua hàng số lượng lớn, giá sỉ, vui lòng liên hệ qua hotline : 1800 577 762 

  

  
STT  

  
Mã Barcode  

  
Sản phẩm  

  
Hình ảnh  

  
Loại sản phẩm  

Đơn  
vị tính  

  
Quy cách thùng  

Đơn giá (VNĐ) Đã 

gồm VAT  
Gói/túi/hộp  Thùng  

 Cà phê hữu cơ     

1  8936126480292    
L’amant L’Organique – Fine 

Organic    

Hạt 100 g  Hộp  100 g x 30 hộp  190,000  5,700,000  

2  8936126480308  Hạt 200 g  Hộp  200 g x 20 hộp  290,000  5,800,000  

  
3  

  

  
8936126480636  

L’amant L’Organique – Hàm 

Rồng Mountain  

  

  

Bột 250 g  Gói  250 g x 40 gói  175,000  7,000,000  

 Cà phê Rang xay – Pha phin     

4  

  

  
8936126480018  

  
L’amant Café Truyền thống  

  

  

500 g  Gói  500 g x 20 gói  98,000  1,960,000  

5  8936126480063  
  

L’amant Café Phin đậm  
  

500 g  Gói  500 g x 20 gói  160,000  3,200,000  

6  
8936126480032  250 g  Gói  250 g x 40 gói  80,000  3,200,000  

7  
8936126480124    

L’amant Café Phin nhẹ  
  

500 g  Gói  500 g x 20 gói  170,000  3,400,000  

8  
8936126480094  

250 g  Gói  250 g x 0 gói  85,000  3,400,000  

 Cà phê nguyên hạt – Pha máy     

9    
8936126480223  

  

L’amant Café Golden Drops 
  

250 g  Gói  250 g x 40 gói  145,000  5,800,000  

10  
  

8936126480209  

  

L’amant Café Magic  
  

250 g  Gói  250 g x 40 gói  110,000  4,400,000  

11  
  

8936126480254  L’amant Café Decaf 

(không cafein)    

250 g  Gói  250 g x 40 gói  135,000  5,400,000  

12  
  

8936126480247  

  
L’amant Café Culi  

  

250 g  Gói  250 g x 40 gói  84,000  3,360,000  

13  8936126480650  L’amant Café Gourmet  (100% 

Arabica nhập khẩu)  

  

1kg  Gói  1 kg x 10 gói  869,000  8,690,000  

https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-huu-co-cao-cap-fine-organic/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-huu-co-cao-cap-fine-organic/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-organic-ham-rong-mountain/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-organic-ham-rong-mountain/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-truyen-thong/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-phin-dam/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-phin-nhe/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-golden-drop-espresso/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-magic-espresso/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-decaf-espresso/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-decaf-espresso/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-culi-espresso/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-gourmet/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-gourmet/


14    
8936126480353-100  

  

Cà phê espresso số 1  
(100% Arabica nhập khẩu)  

  

1 kg  Gói  1 kg x 10 gói  400,000  4,000,000  

15  

8936126480353-60  

Cà phê espresso số 2  
(60% Arabica nhập khẩu 

và 40% Robusta)  
  

1kg  Gói  1 kg x 10 gói  338,000  3,380,000  

16  

  

8936126480353-40  

  

Cà phê espress số 3  
(40% Arabica nhập khẩu và 

60% Robusta)    

1 kg  Gói  1 kg x 10 gói  305,000  3,050,000  

17  

  

8936126480353-30  

  
Cà phê espress số 4  

(30% Arabica nhập khẩu và 

70% Robusta)    

1 kg  Gói  1 kg x 10 gói  288,000  2,880,000  

18  
  

8936126480353-20  

  
Cà phê espresso số 5 (20% 

Arabica nhập khẩu và 

80% Robusta)    

1 kg  Gói  1 kg x 10 gói  272,000  2,720,000  

19  
  

8936126480353-10  

  
Cà phê espresso số 6 (10% 

Arabica nhập khẩu và 

90% Robusta)    

1 kg  Gói  1 kg x 10 gói  255,000  2,550,000  

20  
  

8936126480353-05  

  
Cà phê espresso số 7 (5% 

Arabica nhập khẩu và 

95% Robusta)    

1 1kg  Gói  1 kg x 10 gói  235,000  2,350,000  

21  
  

8936126480353-00  

  
Cà phê espresso số 8  

(100% Robusta)  
  

1 kg  Gói  1 kg x 10 gói  220,000  2,220,000  

Cà phê tiện lợi   

22    
8936126480261  

L’amant Café Drip – 

Happy Life (phin giấy)  
  

100 g - 10 gói  Hộp  36 hộp/ thùng  135,000  4,860,000  

23    
8936126480278  

L’amant Café Drip 
- Wonderful Life 

   

50 g - 5 gói  Gói  100 hộp/ thùng  56,000  5,600,000  

24  
  

8936126480193  
L’amant Café Capsule Đậm 

 

400 g - 50 viên  Hộp  20 hộp/ thùng  400,000  8,000,000  

25  
  

8936126480629  

  
 L’amant Café Capsule Nhẹ  

  

400 g - 50 

viên  
Hộp  20 hộp/ thùng  400,000  8,000,000  

https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-1/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-1/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-1/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-2/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-2/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-2/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-2/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-3/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-3/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-3/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-3/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-4/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-4/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-4/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-4/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-5/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-5/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-5/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-6/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-6/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-6/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-7/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-7/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-7/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-8/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-8/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/ca-phe-hat-rang-nguyen-chat-espresso-so-8/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-drip-happy-life/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-drip-happy-life/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-drip-wonderful-life/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-drip-wonderful-life/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-drip-wonderful-life/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-vien-capsule/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-vien-capsule/


26   Máy pha cà phê Capsule tiện lợi L’amant Café  

    

 

Máy   3,300,000  

  

  
L’amant Café -  Cà phê hòa tan hữu cơ  

27  
  

8936126480582  
L’amant Café hòa tan 

Organic Pure Black  
  

10 gói x 2 g  Hộp  30 g x 24 hộp  75,350  1,808,400  

L’amant Café -  Cà phê hòa tan  

28  8936126480377  

L’amant Café cà phê hòa tan 3in1   
  

10 gói x 20 g  Hộp  200 g x hộp  44,000  1,584,000  

29  8936126480360  16 gói x 20 g  Hộp  320 g x hộp  64,900  1,817,200  

30  8936126480384  

  

22 gói x 20 g  Túi  440 g x túi  77,550  1,861,200  

31  
  

8936126480407  
100 gói x 20 g  Túi  2000 g x túi  343,750  1,718,750  

32  

  

8936126480438  

L’amant Café cà phê hòa tan Pure 

Black 

  

  

15 gói x 2 g  Hộp  30 g x 90 hộp  33,000  2,970,000  

33  
  

8936126480445  
  

100 gói x 2 g  Hộp  200 g x 20 hộp  181,500  3,630,000  

         

34  8936126480452   

  

100 gói x 2 g  Túi  200 g x 24 túi  150,150  3,630,000  

35  
  

8936126480469  
L’amant Café cà phê hòa tan 

Espresso 
  

15 gói x 2 g  Hộp  30 g x 90 hộp  41,250  3,712,500  

36  
  

8936126480476  
  

100 gói x 2 g  Hộp  200 g x 20 hộp  238,150  4,763,000  

37  
  

8936126480483  L’amant Café hòa tan 2in1  
  

16 gói x 16 g  Hộp  256 g x 32 hộp  58,000  1,856,000  

38  
  

8936126480414  
L’amant Café Mocha 

Cappuccino  
  

12 gói x 25 g  Hộp  300 g x 32 hộp  63,250  2,024,000  

39  
  

8936126480421  
L’amant Café Coconut 

Cappuccino  
  

12 gói x 25 g  Hộp  300 g x 32 hộp  68,200  2,182,400  

40  
  

8936126480155  
L’amant Café cà phê hòa tan 

sữa đá vị chất  
  

18 gói x 18 g  Hộp  324 g x 32 hộp  55,000  1,760,000  

L’amant Set quà cao cấp  

https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-organic-pure-black-2/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-organic-pure-black-2/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-hoa-tan-3in1-le-classicque/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-hoa-tan-pure-black-le-classique/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-hoa-tan-pure-black-le-classique/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-hoa-tan-espresso-le-classique/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-hoa-tan-espresso-le-classique/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-hoa-tan-2in1-le-classicque/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-hoa-tan-mocha-cappuccino-lelegant/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-hoa-tan-mocha-cappuccino-lelegant/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-hoa-tan-coconut-cappuccino-lelegant/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-cafe-hoa-tan-coconut-cappuccino-lelegant/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-ca-phe-hoa-tan-sua-da-vi-chat-18-goi-x-18gr/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/lamant-ca-phe-hoa-tan-sua-da-vi-chat-18-goi-x-18gr/


41  Hộp quà gỗ Apec 2017 
  

Bộ combo 6 

sản phẩm  
Hộp  5 hộp/ thùng  1,800,000  9,000,000  

42  Hộp quà giấy Apec 2017 

  

Bộ combo 3 

sản phẩm  Hộp  5 hộp/ thùng  800,000  4,000,000  

43  Hộp quà Organic Collection 
  

Bộ combo 5 

sản phẩm  
Hộp  5 hộp/ thùng  1,540,000  7,700,000  

  

https://lantoayeuthuong.com/san-pham/hop-qua-apec-2017/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/hop-qua-go-apec-2017/
https://lantoayeuthuong.com/san-pham/organic-coffee-collection/

